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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC

ĐẾN CHẤT LƯỢNG RAU XANH Ở HÀ NỘI
Ngô Thị Lan Phương

TÓM TẮT
Từ nhiều năm trở lại đây, việc sử dụng nước thải thành phố làm nước tưới nông nghiệp đã trở nên hết sức phổ biến. Bên cạnh ưu điểm là có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao thì nước thải đô thị còn chứa rất nhiều các nguyên tố kim loại nặng có độc tính cao như:  Hg, Cd, Zn, Pb, As, ... Kết quả nghiên cứu các chỉ tiêu về dinh dưỡng (N, P, K) và hàm lượng một số kim loại nặng (Pb, Cd, As, Hg) trong môi trường đất và nước tại khu vực Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai cho thấy: Việc tận dụng nước thải làm nước tưới cung cấp nguồn dinh dưỡng lớn cho cây trồng. Tuy nhiên, sử dụng nước ô nhiễm để tưới cho rau với liều lượng lớn là một trong những nguyên nhân gây ra sự tích lũy các kim loại nặng trong đất và cũng đã bắt đầu có sự tích lũy trong rau.

Từ khóa: Dinh dưỡng, đất, kim loại nặng, nước thải, nước tưới, rau, tích lũy, tiêu chuẩn cho phép

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội do hoạt động đô thị hoá - công nghiệp hoá mang lại phải kể đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chất thải. Chất lượng môi trường đang có xu hướng ngày càng bị suy thoái bởi nhiều nguyên nhân trong đó có ô nhiễm môi trường do chất thải sản xuất công nghiệp có chứa các kim loại nặng (KLN) độc tính cao. Khả năng bền vững, tồn lưu cũng như khuếch đại KLN trong môi trường và hệ sinh thái chính là nguy cơ tiềm ẩn để gây ra các tác động xấu đối với chất lượng môi trường và sức khoẻ con người. (Trịnh Thị Thanh, 2003)

Việc bảo đảm chất lượng rau xanh có sử dụng nguồn nước tưới là nước thải đô thị khi canh tác đang là vấn đề thời sự và thu hút mối quan tâm của toàn xã hội. Để góp phần giải quyết vấn đề nêu trên chúng tôi chọn khu vực Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nơi đón nhận hầu hết nước thải công nghiệp và đô thị nhưng đồng thời cũng là nơi cung cấp một phần đáng kể rau xanh cho thủ đô Hà Nội làm thí dụ điển hình cho việc nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến chất lượng loại thực phẩm đặc biệt không thể thay thế này.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để đạt được mục tiêu đặt ra, chúng tôi đã sử dụng kết hợp các phương pháp thu thập số liệu với việc khảo sát ngoài thực địa, lấy mẫu, làm thực nghiệm và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thu được. 

Các mẫu nước, đất và rau được lấy ở nhiều vị trí khác nhau như: Trạm bơm, nước giếng, nước mưa, đường Ngang Trong, đường Ngang Ngoài, Trung Đồng, Xã Can, Mả Cả, Sau Đồng, Mả Mét, Thanh Oai. Riêng mẫu nước được lấy ở hai trạng thái: Lắng trong (lần 1), Khuấy đục (lần 2 và 3).

Các phương pháp phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm: Các phương pháp chiết lỏng – lỏng, chiết pha rắn,  Sắc ký trao đổi ion, Sắc ký lỏng áp suất cao kết hợp với quang phổ hấp thụ nguyên tử - hydrua hóa, Quang phổ hấp thụ nguyên tử bay hơi lạnh, Quang kế ngọn lửa, So màu quang điện.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chất lượng môi trường nước

Các mẫu nước gồm hồ điều hoà trong khu vực là Hồ Yên Sở, Hồ Linh Đàm, mẫu nước lấy tại trạm bơm và các mẫu nước lấy tại các ruộng trồng rau trong khu vực nghiên cứu được đem đi phân tích các chỉ tiêu về dinh dưỡng và các KLN chủ yếu, kết quả được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Hàm lượng chất dinh dưỡng và một số KLN trong các mẫu nước (lần 1)

	STT
	Kí hiệu mẫu
	Mô tả (loại rau được trồng)
	N-NH4 (mg/l)
	N-NO3 (mg/l)
	N-NO2 (mg/l)
	Nts (mg/l)
	Pts (mg/l)
	K (mg/l)
	Pb (mg/l)
	Cd (mg/l)
	As (mg/l)
	Hg (mg/l)

	1
	1
	Hồ Yên Sở
	3,71
	0,033
	0,055
	3,798
	1,66
	15,4
	0,001
	0,001
	0,002
	0,0001

	2
	2
	Hồ Linh Đàm
	22,05
	0,034
	0,094
	22,178
	2,55
	13,9
	<0.001
	0,002
	0,002
	0,0002

	3
	3
	Tại trạm bơm
	8,49
	0,025
	0,05
	8,565
	0,59
	17,1
	<0.001
	0,002
	0,025
	<0.0001

	4
	6
	Muống
	24,64
	0,034
	0,046
	24,72
	1,69
	10,1
	0,003
	0,003
	0,003
	0,0001

	5
	11
	Muống
	2,71
	0,015
	0,442
	3,167
	1,46
	5,03
	0,002
	0,002
	0,001
	0,0002

	6
	13
	Cần
	6,26
	0,032
	0,491
	6,783
	2,75
	1,27
	0,002
	0,002
	0,002
	0,0001

	7
	14
	Muống
	19,33
	0,008
	0,078
	19,416
	3,48
	5,71
	0,002
	<0.001
	0,003
	<0.0001

	8
	18
	Muống
	27,12
	0,035
	0,745
	27,9
	1,61
	3,79
	0,003
	0,001
	0,004
	<0.0001

	9
	24
	Muống
	10,92
	0,015
	0,054
	10,989
	1,4
	9,62
	0,002
	0,002
	0,007
	0,0002

	10
	25
	Cần
	3,3
	0,058
	0,197
	3,555
	1,34
	26,5
	0,002
	0,001
	0,001
	0,0001

	TCVN 5942-1995, 

TCVN 6773-2000
	1
	15
	0,05
	
	2,0
	2,0
	0,1
	0,02
	0,05-0,1
	0,002


Số liệu bảng 1 cho thấy: nước thải sông Tô Lịch dùng để tưới (lấy tại trạm bơm) có hàm lượng N, K cao, đây là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho cây rau ở đây. Các kết quả phân tích mẫu nước ở Hồ Linh Đàm cho thấy hiện tượng phú dưỡng còn cao hơn, Hồ Yên Sở chỉ có hàm lượng K cao hơn Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) cho nước thải loại B. Hàm lượng N-NH4 ở mẫu nước lấy tại trạm cao hơn TCVN đối với nước tưới nông nghiệp có thể dẫn đến sự ô nhiễm NO3 trong rau. Hàm lượng N-NH4​, N-NO2 trong các ruộng có sự khác biệt nhiều do sử dụng phân khoáng (thường dùng urê) bón cho rau.

So với TCVN 5942-1995, TCVN 6773-2000 thì các KLN Pb, Cd, Hg có hàm lượng dưới ngưỡng giới hạn. Hàm lượng As trong mẫu nước lấy tại trạm bơm có hàm lượng 0,025 mg/l nằm dưới ngưỡng 0,05-0,1 mg/l, nhưng nếu sử dụng liều lượng tưới lớn thì đây là nguồn ô nhiễm As chủ yếu cho đất và cây rau. 

Càng gần trạm bơm hàm lượng As trong nước càng cao. Các mẫu nước lấy trong ruộng có hàm lượng KLN thấp hơn TCVN vì nước được lấy trong trạng thái tĩnh, nước đã lắng trong nên chứa ít KLN hoà tan.

Mẫu nước lần 2 và 3 được lấy trong trạng thái khuấy đục. 

Bảng 2. Hàm lượng tổng số các chất dinh dưỡng trong nước

	STT
	Kí hiệu mẫu
	Vị trí lấy mẫu
	Loại rau trồng
	Nts (mg/l)
	P2O5 ts (mg/l)
	K2Ots (mg/l)

	Lần 2

	11
	2.1
	Nước giếng khoan
	
	0,56
	0,87
	8,28

	12
	2.2
	Sông Tô Lịch
	
	23,52
	3,23
	65,76

	13
	2.3
	Đường Ngang Trong
	Muống
	15,12
	1,85
	57,84

	14
	2.4
	Đường Ngang Trong
	Cải xoong
	25,76
	1,58
	50,76

	15
	2.5
	Đường Ngang Ngoài
	Cần
	7,84
	1,97
	40,08

	16
	2.8
	Nước mương xây
	
	7,84
	2,75
	41,52

	17
	2.9
	Nước hồ
	
	5,60
	1,29
	92,28

	Lần 3

	18
	3.1
	Nước mưa
	
	8,4
	0,62
	-

	19
	3.2
	Nước giếng khoan
	
	16,8
	1,49
	-

	20
	3.3
	Sông Tô Lịch
	
	19,6
	1,86
	-

	21
	3.4
	Đường Ngang Trong
	Cải xoong
	11,2
	1,48
	-

	22
	3.5
	Đường Ngang Trong
	Muống
	8,4
	1,24
	-

	23
	3.6
	Đường Ngang Ngoài
	Muống
	5,6
	1,24
	-

	24
	3.7
	Đường Ngang Ngoài
	Cần
	2,8
	1,23
	-

	25
	3.8
	Trung Đồng
	Cần
	5,6
	1,36
	-

	 TCVN 6773-2000
	-
	2,0
	2,0


So sánh kết quả lần 2 và 3 với cùng phương pháp phân tích và lấy mẫu trong trạng thái khuấy đục nhưng ở hai thời điểm khác nhau trong năm cho thấy:

- Vào mùa đông (lần 2) nước sông Tô Lịch (tại trạm bơm) có nồng độ các chất cao hơn mùa mưa (lần 3). Cụ thể lần 2 nước sông Tô Lịch lấy tại trạm bơm có hàm lượng  N: 23,52 mg/l; P2O5: 3,23 mg/l; K2O: 65,76 mg/l; trong khi đó ở lần 3 cho kết quả N: 19,6 mg/l; P2O5: 1,86 mg/l. Chứng tỏ hàm lượng các chất có trong nước sông Tô Lịch thay đổi theo các mùa trong năm do sự thay đổi của nguồn thải và lượng mưa.

- Hàm lượng trung bình một số chất dinh dưỡng trong các mẫu nước lấy trong ruộng trồng rau cũng có xu hướng tuân theo quy luật trên. Vào mùa đông hàm lượng trung bình của N: 16,24 mg/l; P2O5: 1,80 mg/l; K2O: 49,56 mg/l còn vào đầu mùa mưa thì hàm lượng trung bình N: 6,70 mg/l; P2O5: 2,31 mg/l.

Khi lấy mẫu nước ở trạng thái khuấy đục ta thấy hàm lượng các chất dinh dưỡng (N, P, K) cao hơn lấy mẫu ở trạng thái lắng trong. 

Hàm lượng một số chất dinh dưỡng (N, P, K) tại các ruộng đều nhỏ hơn nước ở trạm bơm, điều này chứng tỏ cây trồng đã hút thu các chất cần thiết trong quá trình sinh trưởng và phát triển. Chỉ có 1 mẫu tại ruộng trồng cải xoong (2.4) có nồng độ N cao hơn trong nước sông có thể do mới được bón phân đạm.

Bảng 3. Hàm lượng KLN trong mẫu nước

	SốTT
	KHM
	Vị trí lấy mẫu
	Loại rau trồng
	Pb 
	Cd 
	As 
	Hg 

	
	
	
	
	(mg/l)

	Lần 2

	11
	2.1
	Nước giếng khoan
	
	-
	-
	0,00794
	-

	12
	2.2
	Sông Tô Lịch
	
	-
	-
	0,00254
	-

	13
	2.3
	Đường Ngang Trong
	Muống nước
	-
	-
	0,00411
	-

	14
	2.4
	Đường Ngang Trong
	Cải xoong
	-
	-
	0,00531
	-

	15
	2.5
	Đường Ngang Ngoài
	Cần
	-
	-
	0,00232
	-

	16
	2.8
	Nước mương xây
	
	-
	-
	0,00222
	-

	17
	2.9
	Nước hồ
	
	-
	-
	0,00130
	

	Lần 3

	18
	3.1
	Nước mưa
	
	0,00059
	0,021
	0,00122
	0,00031

	19
	3.2
	Nước giếng khoan
	
	0,00016
	0,017
	0,00186
	0,00012

	20
	3.3
	Sông Tô Lịch
	
	0,00023
	0,002
	0,00093
	0,00043

	21
	3.4
	Đường Ngang Trong
	Cải xoong
	0,00041
	0,003
	0,00123
	0,00040

	22
	3.5
	Đường Ngang Trong
	 Muống
	0.00068
	0,007
	0,00217
	0.00015

	23
	3.6
	Đường Ngang Ngoài
	 Muống
	0,00145
	0,003
	0,00102
	0,00045

	24
	3.7
	Đường Ngang Ngoài
	Cần
	0,00111
	0,003
	0,00153
	0,00016

	25
	3.8
	Trung Đồng
	Cần
	0,00270
	0,018
	0,00204
	0,00012

	TCVN 5942-1995 (Loại B)
	0,1
	0,02
	0,1
	0,002


So với TCVN 5942-1995 (loại B) cho thấy hàm lượng các KLN như Pb, Cd, Hg trong nước tưới ở khu vực nghiên cứu dưới ngưỡng cho phép. 

Hàm lượng As trong nước sông Tô Lịch tại trạm bơm dao động 0,00093 - 0,025 mg/l chưa vượt quá ngưỡng TCVN 5942-1995 (0,05 - 0,1 mg/l), nhưng nếu sử dụng liều lượng tưới lớn thì đây là nguồn ô nhiễm As chủ yếu cho đất và cây rau. 

Hàm lượng một số KLN có xu hướng thay đổi theo các vị trí khác nhau trên cánh đồng và theo trạng thái nước lấy mẫu: 

- Mẫu nước lấy ở trạng thái lắng trong (lần 1) càng gần trạm bơm hàm lượng As trong nước càng cao. Mẫu nước có hàm lượng As thấp nhất là 0,001 mg/l, cao nhất là mẫu 3 (bảng 3) tại trạm bơm đạt 0,025 mg/l. Các mẫu nước lấy trong ruộng có hàm lượng KLN thấp vì nước được lấy trong trạng thái tĩnh nên chứa ít KLN hơn.
- Các lần lấy mẫu sau nước trong ruộng và trên kênh xi măng được lấy ở trạng thái khuấy đục có hàm lượng cao hơn tại trạm bơm. Ví dụ Pb mẫu 3.3 tại trạm bơm 0,00023 mg/l  còn hàm lượng trong nước tại các ruộng đều đạt 0,00041 – 0,00270 mg/l.

Hàm lượng Cd trong nước mưa 3.1 là 0.021 mg/l vượt ngưỡng 0,02 mg/l, điều này có thể do các cơ sở sản xuất quanh khu vực với công nghệ lạc hậu từ những năm 50 thế kỉ 20, khi hoạt động đã xả vào môi trường một lượng lớn khói bụi chứa Cd gây nên sự ô nhiễm không khí bởi nguyên tố này.

Nồng độ KLN trong nước thải vào mùa đông cao hơn vào mùa mưa gấp nhiều lần do quá trình pha loãng của nước mưa.

Như vậy, hàm lượng các KLN như As, Pb, Cd và Hg trong nước tưới ở khu vực nghiên cứu nằm dưới ngưỡng của TCVN 5942-1995 (loại B). Riêng As có mẫu phát hiện hàm lượng trong nước tương đối cao (tại trạm bơm), nếu tưới với liều lượng lớn có thể gây ô nhiễm cho đất và cây rau.  

3.2. Chất lượng môi trường đất

Nguồn nước sông Tô Lịch đã được sử dụng là nguồn nước tưới chính từ rất lâu, chính vì vậy đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đất nông nghiệp của vùng. Để xác định chất lượng đất trồng tại Bằng B, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các mẫu đất ở các ruộng khác và theo thời gian khác nhau. Các ruộng được lựa chọn lấy mẫu đất bao gồm cả các ruộng trồng rau cạn và rau nước với đặc tính nước tưới khác nhau (nhận nước trực tiếp hay gián tiếp). Hàm lượng các chất dinh dưỡng và KLN trong đất phụ thuộc nhiều vào tính chất nước tưới. Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất trồng rau tại Bằng B được trình bày ở bảng 4.

Bảng 4. Một số thành phần hoá học trong các mẫu đất

	TT
	KH

M
	Vị trí
	Đất 

Trồng rau
	pHH2O
	pHKCl
	OM
	N
	P2O5
	K2O
	N
	P2O5
	K2O

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (%)
	Dễ tiêu (mg/100g đất)

	Lần 1

	1
	1.4
	Đường Ngang Trong 
	Muống
	-
	-
	-
	0,20
	0,31
	1,64
	9,24
	15,5
	13,2

	2
	1.5
	Đường Ngang Trong 
	Cần
	-
	
	-
	0,17
	0,41
	1,61
	5,32
	32,4
	8,2

	3
	1.10
	Đường Ngang Ngoài
	Cần
	-
	-
	-
	0,14
	0,33
	1,48
	4,48
	16,5
	10,8

	4
	1.12
	Đường Ngang Ngoài
	Rút
	-
	-
	-
	0,18
	0,26
	1,65
	6,44
	35,2
	6,1

	5
	1.13
	Trung Đồng
	Cần
	-
	-
	-
	0,12
	0,32
	1,45
	4,48
	16,7
	5,8

	6
	1.15
	Trung Đồng
	Cải xoong
	-
	-
	-
	0,18
	0,29
	1,66
	9,8
	18,2
	16,9

	7
	1.18
	Xã Can
	Muống
	-
	-
	-
	0,16
	0,30
	1,37
	6,16
	23,7
	6,8

	8
	1.19
	Mả Cả
	Cần
	-
	-
	-
	0,18
	0,27
	1,46
	5,04
	32,2
	11,7

	9
	1.21
	Sau Đồng
	Ngải cứu
	-
	-
	-
	0,12
	0,26
	1,13
	3,36
	18,8
	4,6

	10
	1.24
	Mả Mét
	Muống
	-
	-
	-
	0,15
	0,31
	1,42
	3,92
	18
	11,8

	11
	1.25
	Lồng Roọc
	Cần
	-
	-
	-
	0,25
	0,37
	1,89
	10,92
	18,6
	34,7

	12
	1.26
	Thanh Oai
	Ngải cứu
	-
	-
	-
	0,11
	0,25
	1,41
	4,2
	23,5
	7,0

	Lần 2

	1
	2.1
	Đường Ngang Trong
	Muống
	6,78
	6,06
	2,40
	0,18
	0,39
	1,38
	4,76
	24,8
	15,4

	2
	2.4
	Đường Ngang Trong
	Cải xoong
	6,96
	6,47
	1,93
	0,15
	0,26
	1,33
	6,44
	18,2
	15,6

	3
	2.5
	Đường Ngang Ngoài
	Cần
	7,24
	6,94
	2,64
	0,20
	0,25
	1,39
	3,92
	22,8
	10,3

	4
	2.6
	Thanh Oai
	Muống cạn
	7,03
	6,12
	1,99
	0,16
	0,22
	1,18
	4,20
	13,5
	17,2

	5
	2.7
	Lồng Roọc
	Ngải cứu
	6,74
	5,61
	1,70
	0,13
	0,32
	0,94
	2,52
	21,2
	7,1

	6
	2.10
	Đường Ngang Ngoài
	Cần
	7,26
	7,04
	2,58
	0,19
	0,29
	1,48
	3,64
	16,6
	12,8


Kết quả phân tích ở bảng 4 so với thang đánh giá chất lượng đất cho thấy:

· Độ chua (pH) đất: pH là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong quá trình đánh giá độ phì của đất. pH gây ảnh hưởng đến đời sống của hệ sinh vật đất và đặc biệt là có ảnh hưởng mạnh đến các quá trình lý, hoá, sinh học của đất tác động trực tiếp đến quá trình hút thu chất dinh dưỡng của cây trồng. Độ chua đất không chỉ làm giảm hiệu lực của phân bón mà còn gây ảnh hưởng lớn đến các dạng tồn tại của các nguyên tố KLN. 

Theo kết quả phân tích pHKCl của các mẫu đất trồng trong khu vực nghiên cứu dao động trong khoảng 5,61 - 7,04 đều không chua.  Nhóm đất cây trồng cạn dao động trong khoảng 5,61 - 6,12 (trung bình là 5,86). Đối với đất trồng rau có nước thì pHKCl cao so với đất cây trồng cạn dao động trong khoảng 6,06 - 7,04 ( trung bình là 6,51). 

pHH2O cao hơn pHKCl và pHH2O của đất trồng rau cạn thấp hơn pHH2O của đất trồng rau nước (do pH của nước sông cao hơn pH  của đất).

- Hàm lượng mùn:

Mùn là sản phẩm hữu cơ cao phân tử được tạo ra do kết quả của quá trình mùn hoá xác động vật, thực vật và các vi sinh vật nhờ hoạt động của vi sinh vật và thực vật. Mùn ảnh hưởng tốt đến các quá trình hình thành đất và độ phì nhiêu. Hàm lượng mùn trong đất bị chi phối bởi nhiều yếu tố như: thảm thực vật, địa hình, khí hậu, chế độ canh tác… Mùn trong đất là nguồn dinh dưỡng quan trọng, hàm lượng và thành phần mùn quyết định hình thái, các tính chất lý hoá của đất cũng như năng suất cây trồng.

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng mùn trong đất nghiên cứu dao động trong khoảng 1,70 – 2,64%. Theo đánh giá thì hàm lượng mùn ở mức nghèo đến trung bình. Các  mẫu phân tích (bảng 4) 2.1, 2.5, 2.10 có hàm lượng mùn trung bình còn các mẫu 2.4, 2.6, 27 là đất có hàm lượng mùn thuộc loại nghèo. 

Đối với đất nông nghiệp sử dụng để trồng rau ngắn ngày ở Bằng B, sau khi thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, cây trồng đã lấy đi một lượng lớn các chất dinh dưỡng như N, K, P cùng với năng suất. Do đó để đảm bảo đất có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng vụ sau, ngoài việc bổ sung bằng phân khoáng cần trả lại cho đất phụ phẩm nông nghiệp hay bón phân hữu cơ. Ở thôn Bằng B, người dân bổ sung cho đất chủ yếu là tro bếp trong khi phân hữu cơ bón rất ít. 

Trong 18 mẫu đất nghiên cứu hàm lượng N tổng số có sự thay đổi lớn giữa các mẫu dao động từ  0,11 - 0,25 % đạt mức từ trung bình đến giàu. Mẫu 1.26 và mẫu 1.21 trồng rau cạn (ngải cứu) có hàm lượng Nts nhỏ nhất (mức trung bình) còn mẫu 1.25 trồng rau nước (cần) có hàm lượng Nts cao nhất (mức giàu). P tổng số ở tất cả các mẫu đất phân tích dao động từ 0,22 – 0,41% đều ở mức giàu. Hàm lượng Pts trong đất trồng rau tại Bằng B cũng đạt giá trị lớn nhất ở ruộng trồng rau cần (mẫu 1.5) và đạt giá trị nhỏ nhất ở ruộng trồng rau muống cạn (2.6). K tổng số (0,94 – 1,89 %) đạt mức trung bình. Đặc biệt ta thấy ruộng trồng ngải cứu (mẫu 1.26 và 2.7) có hàm lượng Nts và Kts nhỏ nhưng 2 chỉ tiêu này đạt giá trị lớn nhất ở ruộng trồng rau cần (mẫu 1.25). Điều này chứng tỏ nước tưới đã góp phần cung cấp chất dinh dưỡng cho đất làm tăng hàm lượng tổng số trong đất.

N dễ tiêu dao động từ 2,52 – 10,92 mg/100g đất cũng có sự thay đổi lớn từ mức trung bình đến mức giàu dù là nhận nước trực tiếp, gián tiếp hay nước bơm lên mương để lắng một thời gian rồi mới tưới. Pdt (13,5 – 35,2 mg/100g đất) đều đạt mức giàu (>15 mg P2O5/100g đất) trừ mẫu 2.6 có hàm lượng thấp nhất và ở mức trung bình , Kdt (4,6 – 34,7mg/100g đất) dao động từ mức nghèo đến giàu. Ndt thấp nhất ở mẫu 2.7 trồng ngải cứu (2,52 mg/100g đất) và cao nhất là 10,92 mg/100g đất ở ruộng trồng rau cần (mẫu 1.25). Pdt  ở  mẫu 2.6 trồng rau muống cạn thấp nhất và cao nhất ở mẫu trồng rau rút số 1.12. Kdt  đạt 4,6 mg/100g đất ở ruộng trồng rau ngải cứu (mẫu 1.21) và 34,7 mg/100g đất cao nhất ở ruộng trồng rau cần (mẫu 1.25). 

Như vậy, ta thấy hàm lượng các chất dinh dưỡng (N, P, K) cả ở dạng tổng số và dễ tiêu trong đất đều đạt giá trị lớn nhất tại các ruộng trồng rau nước và đạt giá trị nhỏ nhất tại các ruộng trồng rau cạn. Cho nên, có thể khẳng định tác dụng của nước tưới trong việc cung cấp  một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng cho đất bù đắp lại phần trong nông sản.

Các mẫu đất nghiên cứu cũng được đem đi phân tích hàm lượng một số KLN (As, Hg, Cd, Pb). Kết quả trình bày ở bảng 5.

Bảng 5. Hàm lượng  KLN trong các mẫu đất

	TT
	KHM
	Vị trí mẫu
	Đất trồng rau
	Pb
	Cd
	As
	Hg

	
	
	
	
	mg/kg

	Lần 1

	1
	1.4
	Đường Ngang Trong
	Muống
	14,64
	0,115
	5,76
	0,049

	2
	1.5
	Đường Ngang Trong
	Cần
	18,25
	0,089
	7,14
	0,043

	3
	1.6
	Đường Ngang Trong
	Cải xoong
	20,31
	0,135
	8,4
	0,047

	4
	1.7
	Đường Ngang Trong
	Cải xoong
	17,27
	0,113
	7,06
	0,039

	5
	1.9
	Đường Ngang Trong
	Muống
	15,84
	0,094
	9,42
	0,045

	6
	1.10
	Đường Ngang Ngoài
	Cần
	14,83
	0,063
	6,24
	0,051

	7
	1.12
	Đường Ngang Ngoài
	Rút
	22,27
	0,071
	8,7
	0,039

	8
	1.13
	Trung Đồng
	Cần
	15,1
	0,068
	6,16
	0,042

	9
	1.15
	Trung Đồng
	Cải xoong
	19,4
	0,062
	7,26
	0,041

	10
	1.17
	Trung Đồng
	Muống
	25,44
	0,067
	14,78
	0,038

	11
	1.18
	Xã Can
	Muống
	20,6
	0,06
	7,1
	0,043

	12
	1.19
	Mả Cả
	Cần
	23,99
	0,067
	9,03
	0,041

	13
	1.20
	Mả Cả
	Diếp cá
	20,63
	0,064
	10,31
	0,037

	14
	1.21
	Sau Đồng
	Ngải cứu
	22,83
	0,113
	9,65
	0,037

	15
	1.22
	Sau Đồng
	Mùng tơi
	20,82
	0,117
	12,77
	0,039

	16
	1.23
	Mả Cả
	Muống cạn
	20,23
	0,089
	9,7
	0,043

	17
	1.24
	Mả Mét
	Muống
	21,32
	0,081
	9,85
	0,045

	18
	1.25
	Lồng Roọc
	Cần
	15,69
	0,06
	7,37
	0,049

	19
	1.26
	Thanh Oai
	Ngải cứu
	23,25
	0,111
	14,49
	0,039

	Lần 2

	20
	2.3
	Đường Ngang Trong
	Muống nước
	
	
	8,08
	

	21
	2.4
	Đường Ngang Trong
	Cải xoong
	
	
	4,02
	

	22
	2.5
	Đường Ngang Ngoài
	Cần
	
	
	7,96
	

	23
	2.6
	Thanh Oai
	Muống cạn
	
	
	14,04
	

	24
	2.7
	Lồng Roọc
	Ngải cứu
	
	
	11,57
	

	25
	2.10
	Đường Ngang Ngoài
	Cần
	
	
	9,26
	

	TCVN 7209-2002
	70
	2,0
	12,0
	2,0*


 Ghi chú: *)  Ngưỡng của Cộng Hoà Liên Bang Đức

Theo ngưỡng ô nhiễm KLN trong đất TCVN 7209-2002 và của Cộng Hòa Liên Bang Đức (Pb 70; Cd 2; As 12; Hg 2 mg/kg) thì đất ở thôn Bằng B chưa bị ô nhiễm các nguyên tố Pb, Cd và Hg. Riêng As có 4/25 mẫu có hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép đối với đất nông nghiệp, trong đó có 3 mẫu trồng rau cạn. Hàm  lượng As trong đất không khác nhau nhiều giữa các khu vực trồng rau trong thôn do As nằm ở những phần tử linh động của nước tưới; vào  mùa mưa có thể cả cánh đồng bị ngập nước; chế độ luân canh cây trồng trong năm... Số liệu đo pH cho thấy đất ở đây có pH dao động trong khoảng từ 6,5 - 7,5 nên As tồn tại chủ yếu ở dạng Ca3(AsO4)2. Khả năng linh động của asen tăng khi đất ở dạng khử vì khi đó As hoá trị 5 chuyển sang dạng As hoá trị 3 là asenít có khả năng hoà tan gấp 5 - 10 lần asenat. (Đỗ Văn Ái et al., 2000)

Nghiên cứu khác của Phạm Quang Hà (2005) về ảnh hưởng của thâm canh đến hàm lượng KLN tích luỹ trong đất và rau ăn lá ngoại thành Hà Nội (Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm, Thanh Trì, Thường Tín – Hà Tây) cho thấy đất trồng rau ở những vùng này được coi là sạch, chưa có biểu hiện ô nhiễm KLN vượt quá TCVN (7209-2002). Tuy nhiên đã có biểu hiện của sự tích tụ các KLN như: Cu, Pb, Zn, Cd trong đất rõ nét nhất là các vùng có mức đầu tư thâm canh cao như: Từ Liêm, Gia Lâm thì hàm lượng các KLN này đều cao hơn các vùng có mức đầu tư thấp hơn như: Đông Anh, Thường Tín. Mặt khác, kết quả phân tích đất và rau cũng cho thấy với tất cả các KLN nghiên cứu  đều cho hàm lượng cao nhất ở Thanh Trì vì đây là khu vực trũng nhất của Hà Nội, chịu nhiều tác động của chất thải đô thị, đặc biệt là nước thải của các nhà máy.
3.3. Chất lượng rau xanh

Để đánh giá chất lượng rau trồng tại Bằng B, chúng tôi đã tiến hành  lấy  21 mẫu (riêng vị trí lấy mẫu 1.4 và 1.18, mỗi vị trí lấy hai mẫu rau: một mẫu lấy phần thân, lá và một mẫu lấy phần rễ).

Các kết quả phân tích hàm lượng KLN trong rau trồng tại Bằng B lần 1 được thể hiện ở bảng 6.

Bảng 6: Kết quả phân tích hàm lượng KLN trong các mẫu rau trồng tại Bằng B 

	TT
	Kí hiệu mẫu
	Vị lấy mẫu
	Mô tả
	As
	Cd
	Hg
	Pb
	NO3-

	
	
	
	
	mg/kg rau tươi

	1
	R-Đ1a
	Đường Ngang Trong
	Muống (thân, lá), nhận nước trực tiếp
	<0,002
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,15

	2
	R-Đ1b
	Đường Ngang Trong
	Muống (rễ), nhận nước trực tiếp
	0,18
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	5,2

	3
	R-Đ2
	Đường Ngang Trong
	Cần, nhận nước gián tiếp
	1,6
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,28

	4
	R-Đ3
	Đường Ngang Trong
	Cải xoong, nhận nước gián tiếp
	0,91
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,14

	5
	R-Đ4
	Đường Ngang Trong
	Cải xoong, nhận nước trực tiếp
	<0,002
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	1,64

	6
	R-Đ5
	Đường Ngang Trong
	Muống, nhận nước gián tiếp
	1,5
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,23

	7
	R-Đ6
	Đường Ngang Ngoài
	Cần, nhận nước trực tiếp
	2,6
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,2

	8
	R-Đ7
	Đường Ngang Ngoài
	Rút, nhận nước gián tiếp
	3,09
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,5

	9
	R-Đ8
	Trung Đồng
	Cần, nhận nước trực tiếp
	0,18
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,19

	10
	R-Đ9
	Trung Đồng
	Cải xoong, nhận nước gián tiếp
	0,42
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	1,33

	11
	R-Đ10
	Trung Đồng
	Muống, nhận nước trực tiếp
	<0,002
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	KPH*

	12
	R-Đ11a
	Xã Can
	Muống (thân, lá), nhận nước trực tiếp
	1,01
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,24

	13
	R-Đ11b
	Xã Can
	Muống (rễ), nhận nước trực tiếp
	1,15
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	5,75

	14
	R-Đ12
	Mả Cả
	Cần, nhận nước trực tiếp
	<0,002
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,35

	15
	R-Đ13
	Mả Cả
	Diếp cá, ruộng khô
	0,54
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	2,71

	16
	R-Đ14
	Sau Đồng
	Ngải cứu, ruộng khô
	0,54
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	44,52

	17
	R-Đ15
	Sau Đồng
	Mùng tơi, ruộng cạn
	<0,002
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	839,85

	18
	R-Đ16
	Mả Cả
	Muống cạn
	1,5
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,46

	19
	R-Đ17
	Mả Mét
	Muống, nhận nước trực tiếp
	<0,002
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,38

	20
	R-Đ18
	Lồng Roọc
	Cần, dùng nước ao làng
	<0,002
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	0,33

	21
	R-Đ19
	Thanh Oai
	Ngải cứu, đất khô
	0,12
	<0,001
	<0,002
	<0,01
	KPH

	Tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 4/1998; FAO/WHO, 1993
	0,2
	0,02
	0,005
	0,5
	

	Tiêu chuẩn của Bộ Y tế (QĐ số 867/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998)
	1
	1
	0,05
	2
	


Ghi chú: *)  Không phát hiện

Nhận xét:

- Các kết quả phân tích về hàm lượng KLN trong rau trồng tại Bằng B cho thấy việc sử dụng nước thải đô thị để trồng rau đã bắt đầu gây ra sự tích luỹ KLN trong các sản phẩm rau trồng, đặc biệt là As.

- So sánh các số liệu phân tích của các mẫu rau với ngưỡng hàm lượng KLN cho phép trong rau quả tươi (Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế và tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và của FAO/WHO, 1993 thì hàm lượng Cd, Pb, Hg trong tất cả các mẫu rau đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép.

- Riêng về hàm lượng As trong các mẫu phân tích thì có 7/21 mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

-  Mẫu R-Đ7 (rau rút) có hàm lượng As cao nhất (3,09 mg/kg). Rau rút là loại rau được trồng trong điều kiện ngập nước nhiều nhất (trung bình từ 30 – 50 cm), do đó đây là loại rau được tiếp xúc với nước thải nhiều nhất nên nó có khả năng hấp thụ cao các độc chất có trong nước thải.

- Hàm lượng As trong các mẫu rau nước cao hơn so với các mẫu rau cạn. So sánh mẫu rau ở các ruộng được lấy nước trực tiếp và gián tiếp từ kênh thì không nhận thấy có quy luật cho cùng một loại rau. Mẫu rau được tưới gián tiếp tưới bằng nước ao làng có hàm lượng As dưới tiêu chuẩn cho phép là mẫu R-Đ18 (nước ao làng cũng là nước từ sông bơm lên nhưng được để lắng một thời gian).

- Khi phân tích riêng phần thân, lá (phần ăn được) và phần rễ của cây rau muống để so sánh theo tiêu chuẩn cho phép cho thấy: phần thân, lá có hàm lượng As thấp hơn so với phần gốc.

- Hàm lượng nitrat trong một số loại rau thông thường (0-44,52 mg/kg) đều thấp hơn ngưỡng giới hạn. Chỉ có rau mùng tơi ở ruộng trồng rau cạn có hàm lượng 839,85 mg/kg, có thể do rau mới được bón phân đạm. Nitrat có xu hướng tích luỹ cao ở những cây trồng cạn.

Như vậy, hàm  lượng nitrat cũng có thể ở mức cao hơn so với mức 100mg/kg, do đó có thể giảm bớt lượng phân đạm bón cho rau khi đã được sử dụng nguồn nước tưới có hàm lượng này cao.

4. KẾT LUẬN
1. Sử dụng nước ô nhiễm để tưới cho rau với liều lượng lớn gây ra sự tích lũy các kim loại nặng trong đất. Hàm lượng Pb, Cd, Hg thấp hơn TCVN, nhưng As đã có dấu hiệu tích luỹ trong đất và một số mẫu đã vượt quá TCVN 7209-2002 đối với đất nông nghiệp. Nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là do sử dụng nước thải có chứa As.

2. Theo chu trình chuyển hóa vật chất, các kim loại nặng cũng đã bắt đầu có sự tích lũy trong rau, tuy nhiên mỗi nguyên tố có mức độ tích lũy khác nhau. Hg, Cd, Pb trong rau thấp hơn ngưỡng cho phép, riêng As đã có biểu hiện bị ô nhiễm ở một số mẫu nghiên cứu. 
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THE AFFECT OF WATER AND SOIL ENVIRONMENT TO VEGETABLE QUALITY

Ngo Thi Lan Phuong

The aim of this study is to evaluate the contamination of heavy metal contents in irrigated water and soil and their affect to vegetable. The results of this study show that: using waste water with relatively high contents of heavy metal for irrigation in Bang B, Hoangliet in the one hand supplying high concentration of nutrients such as Nitrogen, Phosphorus and Potassium. But on the other hand, high concentration of As in water and a large amount of water used for vegetable causing this heavy metal accumulation in soil and then contamination in vegetables.

Key word: Heavy metals, concentration, soil, vegetable, irrigating-water, wastewater, accumulation, nutrients and permissible level/standard.
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